    UBND HUYÊN NÚI THÀNH                    KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     

                                                                                           Môn: Vật Lý
                                                                 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                                                          *********                                                                                                                     
Bài 1 (2,5 điểm): Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Trên nửa đoạn đường đầu vật chuyển động đều với vận tốc  V1 = 30 km/h Trên nửa đoạn đường sau vật chuyển động đều với vận tốc V2 = 20 km/h trong nửa thời gian đầu và với vận tốc V3 = 10 km/h trong nửa thời gian sau. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB.

Bài 2 (2,5 điểm): Một cục nước đá có thể tích V = 360 cm3 nổi trên mặt nước. Hãy tính:
a/ Thể tích của phần cục nước đá ló ra khỏi mặt nước. 

b/ Phần thể tích nước do cục nước đá tan ra hoàn toàn.

Cho biết khối lượng riêng của nước đá là D1 = 0,92 g/cm3, trọng lượng riêng của nước là d0 = 10.000 N/m3.

Bài 3 (2 điểm): Một bếp điện đun một ấm đựng 500 g nước ở 150C trong 5 phút thì nhiệt độ của nước lên đến 230C. Nếu lượng nước trong ấm là 750 g thì khi đun trong 5 phút nhiệt độ chỉ lên đến 20,8 0C. Tính:
a/ Nhiệt lượng ấm thu vào để nhiệt độ của nước tăng lên 10C.

b/ Nhiệt lượng do bếp điện tỏa ra trong 1 phút. 
           Biết hiệu suất của bếp là 40% và nhiệt dung riêng của nước c = 4.200 J/kg.K

Bài 4 (2 điểm): Một mạch điện tiêu thụ gia đình được nối với nguồn bằng dây dẫn có tiết diện 4 mm2. Để đảm bảo an toàn (dây dẫn không bị nóng chảy), cần phải sử dụng cầu chì có tiết diện bằng bao nhiêu? Biết rằng nhiệt độ trên dây dẫn không được tăng quá 100C và nhiệt độ của môi trường thay đổi trong năm từ tmin = 150C đến tmax = 400C.

Cho biết: 

- Điện trở suất, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng của đồng lần lượt là: ρ1 = 1,6.10-8 Ω.m,  D1 = 8.500 kg/m3, c1 = 400 J/kg.K

- Điện trở suất, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy của chì lần lượt là: ρ2 = 20,0.10-8 Ω.m,  D2 = 11.300 kg/m3, c2 = 130 J/kg, tnc = 3270C.

----------------------------------------------- Hết ----------------------------------------------------
Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ......................................................................

Số báo danh: ........................ Phòng thi: ....................................

     UBND HUYÊN NÚI THÀNH                        KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        NĂM HỌC 
HƯỚNG DẪN CHẤM 
                                          Môn: Vật Lý
                                           **********

	Bài 1
	
	2,0 điểm

	
	Gọi: S là chiều dài đoạn đường AB; t1, t2 là thời gian vật đi nửa đầu và nửa sau đoạn đường AB; S2, S3 là quãng đường vật đi được ứng với các vận tốc V2, V3. Ta có:
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Từ (1) và (2) =>  thời gian vật đi hết đoạn đường AB là:
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Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB là:
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	Bài 2
	
	2,0 điểm

	a/
b/
	- Trong lượng của cục nước đá: P = 10.m = 10.V.D1 = 3,312 N
- Khi cục nước đá nổi, trọng lượng của nó đúng bằng lực đẩy Ácsimét. Do đó thể tích của phần cục đá chìm trong nước là: 
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- Do đó thể tích của phần cục đá nhô ra khỏi mặt nước là: V” = V – V’ = 28,8 cm3.
Gọi V1 là thể tích, D1 là trọng lượng riêng của cục đá khi chưa tan; V2 là thể tích, D2 là trọng lượng riêng của nước do đá tan. 
Ta có:  m1 = m2  
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 V1.D1 = V2.D2  
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 V.D1 = V2.d0/10
=>  
[image: image9.wmf]0
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	Bài 3
	
	2,0 điểm

	a/
b/
	- Trường hợp thứ 1, ấm và nước thu một nhiệt lượng:
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- Trường hợp thứ 2, ấm và nước thu một nhiệt lượng:
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- Q1 = Q2, nên nhiệt lượng ấm thu vào để nhiệt độ của nước tăng lên 10C:
Q0 = 
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Nhiệt lượng ấm và nước thu vào trong 5 phút: 
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Nhiệt lượng do bếp điện tỏa ra trong 5 phút: 
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Nhiệt lượng do bếp điện tỏa ra trong 1 phút: 
[image: image15.wmf]5

'

"

Q

Q

=

=11.153 J
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.50

	Bài 4
	
	2,0 điểm

	
	- Gọi nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn đồng và dây chì lần lượt là Q1, Q2:
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- Nhiệt lượng cần để dây đồng tăng thêm Δt1:

Q1 = c1.m1.Δt1 = c1.l1.S1.D1.Δt1        (2)
- Nhiệt lượng cần để dây chì tăng từ nhiệt độ môi trường đến nhiệt độ nóng chảy: 

Q2 = c2.m2.Δt2 = c2.l2.S2.D2.Δt2       (3)

- Từ (1), (2) và (3), ta có:
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- Từ (4) nhận thấy Δt2 càng lớn thì S2 càng nhỏ, dây chì càng dễ nóng chảy. - Vậy để đảm bảo an toàn điện thì cần chọn: Δt2 = tnc – tmin = 327 – 15 = 3120C.

- Do đó:   S2 ≈ 3,85 mm2  => Dùng dây chì có tiết diện nhỏ hơn 3,85 mm2.
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Ghi chú: - Nếu thiếu hoặc sai kết quả ở phần đơn vị thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.

               - Thí sinh có thể giải theo cách khác, nếu đúng thì cho điểm như hướng dẫn.
ĐỀ CHÍNH THỨC




















_1251547587.unknown

_1251608619.unknown

_1251717620.unknown

_1251717697.unknown

_1251716714.unknown

_1251716874.unknown

_1251716808.unknown

_1251716134.unknown

_1251549525.unknown

_1251607617.unknown

_1251547764.unknown

_1251547188.unknown

_1251547518.unknown

_1251544167.unknown

_1251546836.unknown

_1251543249.unknown

